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LỜI CẢM ƠN 

Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH thiết bị công nghiệp PHATACO em đã 

tiếp thu được nhiều kiến thức quý báu từ các anh chị tại quý Công Ty để có thể hoàn 

thành đề tài này và vững bước trên con đường mình đã chọn. Lời đầu tiên em xin chân 

thành cảm ơn Ban giám hiệu, quý thầy cô đã giảng dạy tại khoa Kinh Tế một lời cảm ơn 

chân thành nhất vì đã trực tiếp dạy dỗ, dìu dắt và truyền đạt cho em kiến thức nghề 

nghiệp trong thời gian học tập tại trường. 

Đặc biệt, em xin gửi đến cô Phạm Thị Bích Vân lòng biết ơn sâu sắc, người đã 

tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề báo cáo khoá luận tốt nghiệp này. 

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, các anh chị trong phòng kế toán 

Công ty TNHH thiết bị công nghiệp PHATACO đã tạo điều kiện thuận lợi cho em được 

thu thập số liệu, những tài liệu nghiên cứu cần thiết liên quan đến đề tài báo cáo cũng 

nhưng là tìm hiểu thực tiễn trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp. 

Vì kiến thức của bản thân còn hạn chế, trong quá trình thực tập, hoàn thiện đề tài 

này, em không trách khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được nhưng ý kiến đóng góp 

từ quý thầy cô và các anh chị trong doanh nghiệp. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỜI MỞ ĐẦU 

Thuế là nguồn thu rất quan trọng đối với nền kinh tế, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng 

thu ngân sách của nước ta, thuế là công cụ tập trung chủ yếu nguồn thu cho ngân sách 

Nhà Nước, là công cụ để kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh. Vai trò của 

thuế hiện nay là đảm bảo điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thúc đẩy nền kinh tế quốc gia ngày 

càng phát triển. 

 Vì vậy chính sách thuế đã được thay đổi một cách phù hợp với xu hướng hiện 

này, khuyến khích người dân, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Qua đây, Bộ tài 

chính đã ban hành luật thuế GTGT với những chính sách nhằm khuyến khích người dân 

đầu tư, tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập, phát triển kinh tế. 

Thuế GTGT đánh vào giá trị gia tăng trong từng khâu của quá trình sản xuất, thúc 

đẩy sự chuyên môn hóa của sản xuất. Được hoàn thuế GTGT trong trường hợp xuất khẩu 

hàng hóa; dịch vụ…. góp phần khuyến khích đầu tư mạnh mẽ, thúc đẩy kinh tế phát triển 

với hiệu quả cao. 

Nhận thấy tầm quan trọng của kế toán thuế trong Công ty TNHH thiết bị công 

nghiệp PHATACO, nên em đã đi sâu vào tìm hiểu đều tài: “Kế toán thuế giá trị gia 

tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH thiết bị công nghiệp 

PHATACO” 

Với mục tiêu tiếp cận thực tế, đi sâu vào nghiên cứu công tác kế toán tại Công ty 

từ quá trình phân tích đó để xem xét đánh giá góp phần làm hoàn thiện kế toán thuế tại 

Công ty TNHH thiết bị công nghiệp PHATACO. 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài được chia thành 3 chương như sau: 

Chương 1: Cơ sở lí luận về thuế GTGT, thuế TNDN và kế toán thuế GTGT, thuế 

TNDN. 

Chương 2: Thực trạng kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH 

thiết bị công nghiệp PHATACO. 

Chương 3: Nhận xét và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế 

GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH thiết bị công nghiệp PHATACO. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ THUẾ GTGT, THUẾ TNDN VÀ KẾ TOÁN 

THUẾ GTGT, THUẾ TNDN. 

1.1: Tổng quan về thuế. 

1.1.1: Khái niệm. 

Đứng ở các góc độ khác nhau của các nhà kinh tế khác nhau lại có một khái niệm khác 

nhau về thuế. 

Một trong những khái niệm phổ biến về thuế đó là: Thuế là một khoản thu bắt buộc, 

không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức và cá nhân nhằm đáp ứng 

nhu cầu chi của nhà nước vì lợi ích chung. 

Ngoài ra còn có khái niệm khác: Thuế là một khoản phí tài chính bắt buộc hoặc một số 

loại thuế khác áp dụng cho người nộp thuế phải trả cho một tổ chức chính phủ để tài 

trợ cho các khoản chi tiêu công khác nhau 

1.1.2: Vai trò của thuế. 

➢ Thuế giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết nền kinh tế, bao gồm việc khuyến 

khích hoặc hạn chế các hoạt động kinh tế nhất định thông qua chính sách thuế 

➢ Thuế giúp tăng thu nhập vào ngân sách Nhà nước, góp phần lớn trong việc giải quyết 

các vấn đề an sinh, phúc lợi xã hội theo chính sách, là nguồn lực để xây dựng cơ sở 

vật chất, hạ tầng công cộng, phục vụ cho đời sống như điện, đường, trường, trạm ... 

trên cả nước, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. 

➢ Thuế phân bổ, cân bằng lại thu nhập làm giảm, hạn chế khoảng cách giàu 

nghèo trong xã hội hiện nay. Thuế đánh chủ yếu vào những đối tượng 

có thu nhập, thu nhập cao và ngược lại nhà nước luôn có chính sách miễn, 

giảm thuế cho các đối tượng có thu nhập thấp, đối tượng chính sách ... 

➢ Thuế tăng cường phát triển kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân. Đồng 

thời thuế cũng đảm bảo sự cạnh tranh công bằng, bình đẳng trong xã hội nói 

chung. 

➢ Đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi nộp thuế sẽ được kê khai, giảm 

trừ thông qua các chính sách đối với từng loại thuế. 

1.1.3: Phân loại thuế. 

❖ Theo phương thức đánh thuế 
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- Thuế trực thu: là loại thuế đánh trực tiếp vào phần thu nhập hoặc tài sản của người 

nộp thuế. Người nộp thuế theo quy định của pháp luật đồng thời là người chịu thuế. 

Các loại thuế trực thu: Thuế TNDN, Thuế thu nhập cá nhân,… 

- Thuế gián thu: loại thuế không trực tiếp đánh vào phần thu nhập hoặc tài sản của 

người nộp thuế mà đánh một cách gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa và dịch vụ 

của các tổ chức, cá nhân khi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường. Người nộp 

thuế là người tiêu dùng hàng hoá dịch vụ. 

Các loại thuế gián thu: Thuế GTGT, Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu,… 

❖ Theo đối tượng chịu thuế: 

- Thuế thu nhập: là loại thuế đánh vào thu nhập tổ chức, cá nhân 

- Thuế tài sản: là loại thuế đánh vào việc nắm giữ hay chuyển nhượng tài sản 

- Thuế tiêu dùng: là loại thuế đánh vào việc tiêu thụ, sử dụng sản phẩm và dịch vụ. 

1.2: Cơ sở lý luận về thuế GTGT 

1.2.1: Khái niệm và đặc điểm thuế GTGT 

a, Khái niệm: 

Theo Luật thuế GTGT số 48/2024/QH15 (gọi tắt là Luật Thuế GTGT 2024) ngày 26 

tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 của Quốc hội. Thuế giá trị gia tăng 

là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản 

xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 

Thuế GTGT là thuế đánh vào người tiêu dùng cuối cùng, là thuế gián thu người nộp 

thuế là người cung cấp dịch vụ hàng hóa, còn người chịu thuế là người tiêu dùng cuối 

cùng. 

b, Đặc điểm thuế GTGT 

- Thuế GTGT là loại thuế gián thu, đánh vào người tiêu dùng. Người mua là người chịu 

thuế nhưng không trực tiếp nộp thuế mà do người bán nộp hộ. 

- Thuế GTGT là sắc thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn.  

- Thuế GTGT là yếu tố cấu thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ. Là khoản thu cộng 

thêm vào giá bán của người cung cấp. 

- Tổng bù trừ số thuế ở các khâu bằng số thuế cuối cùng mà người tiêu dùng phải trả.  
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- Thuế GTGT có tính không trùng lặp.  

- Thuế GTGT là loại thuế có tính trung lập cao vì: 

+ Thuế GTGT không phải là yếu tố chi phí. Nó là yếu tố cộng thêm ngoài giá bán của 

người cung cấp hàng hóa, dịch vụ;  

+ Thuế GTGT ít mức thuế suất. Theo quy định hiện hành, thuế giá trị gia tăng chỉ có 3 

mức thuế suất là 0%, 5% và 10%. Ngoài ra theo Nghị quyết, Quốc hội quyết nghị: Giảm 

2% thuế suất Thuế GTGT áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại 

khoản 3 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng 2025 (còn 8%). 

+ Số thuế phát sinh không chịu ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh của người nộp thuế 

+ Không chịu ảnh hưởng bởi quá trình tổ chức, phân chia sản xuất kinh doanh vì tổng số 

thuế các khâu bằng số thuế trên giá bán cuối; 

+ Phạm vi áp dụng chỉ trong lãnh thổ Việt Nam nên tạo ra sự công bằng trong giao dịch 

quốc tế (xuất khẩu, nhập khẩu) 

1.2.2: Đối tượng chịu thuế GTGT 

Theo Điều 3 của Luật thuế GTGT số 48/2024/QH15 được ban hành vào ngày 

26/11/2024 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 (gọi tắt là Luật Thuế GTGT 2024), đối 

tượng chịu thuế GTGT là các mặt hàng, hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh 

doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (Bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá 

nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 5. 

Đối tượng không chịu thuế GTGT - Luật Thuế GTGT 2024. 

1.2.3: Đối tượng không chịu thuế GTGT 

Theo Điều 5 của Luật Thuế GTGT 2024, gồm các nhóm đối tượng hàng hóa, dịch vụ 

không chịu thuế GTGT thường mang đặc trưng sau: 

➢ Sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

➢ Hàng hóa dịch vụ mang tính chất thiết yếu: sản xuất muối, dịch vụ khám chữa 

bệnh cho người và vật nuôi…. 

➢ Hàng hóa dịch vụ của một số ngành được khuyến khích phát triển: đầu tư sản 

xuất phần mềm, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền sở hữu trí tuệ. 
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➢ Dịch vụ tài chính: tín dụng, quỹ đầu tư, kinh doanh chứng khoán, chuyển 

nhượng vốn, kinh doanh ngoại tệ . 

➢ Phục vụ nhu cầu đặc biệt của nhà nước: vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vị an 

ninh quốc phòng.  

➢ Được ưu đãi vì mục tiêu an sinh xã hội: bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến 

đến con người, bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm liên quan đến việc đánh bắt thủy hải 

sản, các dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet phổ cập theo chương trình Chính 

Phủ, dạy học, dạy nghề, các dịch vụ vận chuyển công cộng: xe buýt, xe điện. 

➢ Các loại hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho nghiên cứu, phát triển công nghệ; hàng 

hóa nhập khẩu để để viện trợ nhân đạo, các mặt hàng được miễn thuế theo quy 

định của nhà nước. 

➢ Hàng hóa, dịch vụ của hộ kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu 

đồng trở xuống. 

1.2.4: Đối tượng nộp thuế GTGT 

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu 

thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh 

doanh (gọi chung là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân khác có nhập khẩu hàng 

hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT (gọi chung là người nhập khẩu) 

đều là đối tượng nộp thuế GTGT. (Điều 4 của Luật Thuế GTGT 2024). 

1.2.5: Căn cứ tính thuế GTGT 

Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất. (Điều 6 của Luật Thuế 

GTGT 2024.). 

Thuế GTGT  =  Giá tính thuế  *  
Thuế suất 

thuế GTGT 

a, Giá tính thuế:  

Căn cứ Điều 7 của Luật Thuế GTGT 2024. 

Đối với hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bán ra là giá tính thuế 

GTGT là giá chưa có thuế GTGT. 

Đối với hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường là giá 

bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế GTGT. 



5 
 

➢ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Giá nhập tại cửa khẩu + thuế NK + thuế TTĐB + thuế 

BVMT (nếu có). 

➢ Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng, cho trả thay lương; tiêu dùng 

nội bộ; là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại 

thời điểm phát sinh hoạt động. 

➢ Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp 

luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không. 

➢ Dịch vụ cho thuê tài sản như thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến bãi, 

phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị là giá cho thuê chưa có thuế. 

➢ Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá bán một lần chưa có 

thuế GTGT (không tính lãi trả góp). 

➢ Đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS giá tính thuế là giá chuyển nhượng trừ giá 

đất được trừ. 

➢ Đối với dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, KD giá trị có đặt cược là số tiền 

thu được từ hoạt động này đã bao gồm thuế TTĐB trừ số tiền đã trả thưởng chia cho 

1+ thuế suất thuế GTGT. 

➢ Đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng chưng từ thanh toán ghi giá thanh toán là 

giá đã có thuế GTGT như vé cước vận tải, vé sổ số kiến thước,.. thì giá chưa có thuế 

được xác định. 

 

 

➢ Đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh gồm: hoạt động sản xuất điện của Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam; vận tải, bốc xếp; dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành; 

dịch vụ cầm đồ; sách chịu thuế giá trị gia tăng bán theo đúng giá phát hành (giá bìa); 

hoạt động in; dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý đòi người thứ ba 

bồi hoàn, đại lý xử lý hàng bồi thường 100% hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng thì 

giá tính thuế là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng. Chính phủ quy định giá tính 

thuế đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh quy định tại điểm này. 

b, Thời điểm xác định thuế GTGT: 

Căn cứ Điều 8 của Luật Thuế GTGT 2024., thời điểm xác định thuế GTGT là: 

Giá tính 

thuế GTGT  
=  Giá thanh toán (tiền bán vé, bán tem..)/ (1+ thuế suất) 
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➢ Hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho 

người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

➢ Dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn 

cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

➢ Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ 

trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền. 

➢ Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực 

hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. 

➢ Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục 

công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được 

tiền hay chưa thu được tiền. 

➢ Đối với hàng hóa nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. 

c, Thuế suất thuế GTGT: 

Căn cứ Điều 9 của Luật Thuế GTGT 2024 có 3 mức thuế suất thuế GTGT 0%, 5%, 10%  

➢ Thuế suất 0% được áp dụng đối với: 

- Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. 

- Vận tải quốc tế. 

- Dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải được áp dụng ngoài phạm vi lãnh thổ 

Việt Nam. 

- Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở 

nước ngoài hoặc thông qua đại lý. 

- Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi 

thuế quan. 

- Sản phẩm nội dung thông tin số cung cấp cho bên nước ngoài và có hồ sơ, 

tài liệu chứng minh tiêu dùng ở ngoài Việt Nam theo quy định của Chính 

phủ. 

- Phụ tùng, vật tư thay thế để sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, máy móc, 

thiết bị cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam. 

- Hàng hóa gia công chuyển tiếp xuất khẩu theo quy định của pháp luật. 

➢ Thuế suất 5% được áp dụng đối với: 

- Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước 

uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát. 



7 
 

- Phân bón, quặng để sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chất kích 

thích tăng trưởng vật nuôi theo quy định của pháp luật. 

- Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông 

nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, 

bảo quản sản phẩm nông nghiệp. 

- Sản phẩm cây trồng, rừng trồng (trừ gỗ, măng), chăn nuôi, thuỷ sản nuôi 

trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ 

chế thông thường. 

- Mủ cao su dạng mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm; lưới, dây giềng và sợi 

để đan lưới đánh cá. 

- Sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các 

sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông 

nghiệp; xơ bông đã qua chải thô, chải kỹ; giấy in báo. 

- Tàu khai thác thủy sản tại vùng biển; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục 

vụ cho sản xuất nông nghiệp theo quy định của Chính phủ. 

- Thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về quản lý thiết bị y tế; thuốc 

phòng bệnh, chữa bệnh; dược chất, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc 

chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. 

- Thiết bị dùng để giảng dạy và học tập bao gồm: các loại mô hình, hình vẽ, 

bảng, phấn, thước, com-pa. 

- Hoạt động nghệ thuật biểu diễn truyền thống, dân gian. 

- Đồ chơi cho trẻ em; sách các loại. 

- Dịch vụ khoa học, công nghệ. 

- Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội. 

➢ Thuế suất 10%: 

Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 

thuế suất 0% và khoản thuế suất 5%. 

1.2.6: Phương pháp tính thuế GTGT: 

Theo điều 10 của Luật thuế GTGT 2024, phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gồm 

phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp. 

a, Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: 

Căn cứ vào Điều 11 của Luật thuế GTGT 2024 hướng dẫn cụ thể như sau: 
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➢ Đối tượng áp dụng: 

- Cơ sở kinh doanh có doanh thu hằng năm từ bán hàng hóa, cung cấp dịch 

vụ từ 01 tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh; 

- Cơ sở kinh doanh tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, 

cá nhân sản xuất, kinh doanh; 

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt 

động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu khí và khai thác dầu khí nộp 

thuế theo phương pháp khấu trừ thuế do bên Việt Nam kê khai, khấu trừ, 

nộp thay. 

➢ Công thức tính: 

Số thuế GTGT 

phải nộp 

= Số thuế GTGT 

đầu ra 

- Số thuế GTGT đầu 

vào được khấu trừ 

Trong đó: 

- Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra 

ghi trên hóa đơn GTGT. 

- Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế giá trị gia 

tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp 

thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế đối với 

trường hợp mua dịch vụ. 

b, Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. 

Căn cứ vào Điều 12 của Luật thuế GTGT 2024 hướng dẫn cụ thể như sau: 

➢ Đối tượng áp dụng: áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá 

quý. 

➢ Công thức tính: 

Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT  * Thuế suất thuế GTGT 

Trong đó:  

- Giá trị gia tăng của hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý được xác 

định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của 

vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng. 

- Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý 

là 10%. 
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➢ Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT được 

xác định bằng cách lấy doanh thu nhân với tỷ lệ % tương ứng theo quy định.: 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có doanh thu hằng năm 

dưới mức ngưỡng doanh thu 01 tỷ đồng, trừ trường hợp tự nguyện áp dụng 

phương pháp khấu trừ thuế. 

- Hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh. 

- Tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở 

nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam có doanh thu phát sinh 

tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, 

không bao gồm các nhà cung cấp nước ngoài. 

-  Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường 

hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. 

➢ Công thức tính:  

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu * Tỷ lệ % 

Trong đó, tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được áp dụng theo từng nhóm 

hoạt động kinh doanh theo quy định hiện hành tại Điều 5 Thông tư 69/2025/TT-BTC 

(có hiệu lực từ ngày 01/07/2025), được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư này cụ thể như sau: 

- 1%: Áp dụng đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa. 

- 5%: Áp dụng đối với lưu trú, dịch vụ bóc xếp, dịch vụ bưu chính…,xây 

dựng không bao thầu nguyên vật liệu. 

- 3%: Áp dụng đối với hoạt động sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa 

và xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu. 

- 2%: Áp dụng đối với các hoạt động kinh doanh khác. 

1.2.7: Kê khai, nộp thuế, hoàn thuế GTGT 

a, Kê khai, nộp thuế: 

➢ Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT có trách nhiệm lập và nộp 

tờ khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý kèm theo bảng kê chi tiết hàng hóa dịch 

vụ mua vào, bán ra theo quy định. 

- Công ty áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sẽ 

thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý bằng Tờ khai mẫu 01/GTGT theo Thông 



10 
 

tư 80/2021/TT-BTC trên phần mềm HTKK và nộp qua cổng 

https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/tchs . 

- Công ty áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên 

doanh thu sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý bằng Tờ khai mẫu 04/GTGT 

theo Thông tư 80/2021/TT-BTC trên phần mềm HTKK và nộp qua 

https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/tchs . 

- Công ty kinh doanh vàng bạc, đá quý áp dụng phương pháp tính thuế GTGT 

trực tiếp trên GTGT theo quy định của pháp luật thuế hiện hành. Doanh nghiệp 

thực hiện kê khai thuế GTGT bằng Tờ khai mẫu 03/GTGT theo Thông tư 

80/2021/TT-BTC trên phần mềm HTKK và nộp qua cổng 

https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/tchs . 

➢ Thời hạn nộp thuế và tờ khai thuế GTGT: 

- Doanh nghiệp kê khai theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo 

- Doanh nghiệp kê khai theo quý: Chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý 

tiếp theo. 

➢ Nguyên tắc kê khai thuế GTGT: 

- Kê khai: Phát sinh kỳ nào, kê khai kỳ đó. 

- Kê khai bổ sung:  

▪ Kê khai bổ sung được áp dụng khi người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã 

nộp có sai sót. Việc kê khai bổ sung phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 

▪ Được thực hiện bất cứ thời điểm nào sau khi phát hiện sai sót, nhưng trước khi cơ 

quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế.  

▪ Việc kê khai bổ sung được thực hiện bằng cách lập tờ khai bổ sung cho đúng kỳ 

tính thuế bị sai (không điều chỉnh vào kỳ hiện tại).  

▪ Nếu kê khai bổ sung làm:  

▪ Tăng số thuế phải nộp → phải nộp thêm thuế và tiền chậm nộp.  

▪ Giảm số thuế phải nộp → bù trừ vào kỳ tiếp theo hoặc làm thủ tục hoàn.  

▪ Tăng số thuế được khấu trừ → điều chỉnh tăng tại chỉ tiêu chỉ tiêu 38 của kỳ hiện 

tại. 

▪  Các bước kê khai bổ sung thuế GTGT (theo Thông tư 80/2021/TT-BTC) 

▪ Bước 1: Lập tờ khai bổ sung trên HTKK. 

▪ Bước 2: Lập Bản giải trình khai bổ sung (Mẫu 01/KHBS). 

https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/tchs
https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/tchs
https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/tchs


11 
 

▪ Bước 3: Nộp tờ khai và các tài liệu liên quan: Kết xuất XML và nộp 

qua nộp qua cổng (https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin). 

b, Hoàn thuế GTGT: 

Căn cứ điều 15 của luật thuế GTGT 2024: 

➢ Việc hoàn thuế đối với xuất khẩu được quy định như sau: 

- Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có 

số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng 

trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường 

hợp hàng hoá nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước khác. 

➢ Việc hoàn thuế đối với đầu tư được quy định như sau: 

- Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và có dự án đầu 

tư (mới hoặc mở rộng) đang trong giai đoạn đầu tư. Thuế GTGT đầu vào 

phát sinh trong giai đoạn đầu tư trước hết phải bù trừ với thuế GTGT phải 

nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại. Sau khi bù trừ, nếu thuế 

GTGT đầu vào còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT. 

- Cơ sở kinh doanh chỉ sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ chịu thuế suất 

thuế giá trị gia tăng 5% nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được 

khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên sau 12 tháng liên tục hoặc 04 quý 

liên tục thì được hoàn thuế giá trị gia tăng. 

- Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế 

được hoàn thuế giá trị gia tăng khi giải thể, phá sản có số thuế giá trị gia 

tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết. 

- Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu 

hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế được hoàn thuế đối với hàng hóa mua 

tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh. 

- Đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo sẽ 

được hoàn thuế GTGT. 

1.3: Cơ sở lý luận về thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.3.1: Khái niệm và đặc điểm thuế TNDN 

a, Khái niệm: 

https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin
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Thuế TNDN là một loại thuế trực thu, tính trên thu nhập chịu thuế của các doanh 

nghiệp (tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ) trong kỳ tính thuế. 

Thuế trực thu là loại thuế thu trực tiếp vào khoản thu nhập, lợi ích thu được của các tổ 

chức kinh tế hoặc cá nhân.Theo đó, đối tượng nộp thuế TNDN là các doanh nghiệp,các 

nhà đầu tư,đồng thời cũng là người nộp thuế. 

b, Đặc điểm thuế TNDN: 

Là thuế thu nhập nên thuế TNDN cũng mang đầy đủ những đặc điểm của thuế thu nhập 

thông thường. 

➢ Thứ nhất, thuế thu nhập có đối tượng đánh thuế là thu nhập. 

- Trong hệ thống thuế ở các nước khác nhau sẽ có đối tượng tính thuế, đối tượng 

nộp thuế khác nhau nhưng cuối cùng bất kì loại thuế nào cũng được lấy từ nguồn 

thu nhập của người dân trong xã hội để bổ sung vào nguồn ngân sách nhà nước. 

➢ Thứ hai, thuế TNDN là thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế trong kì của các 

doanh nghiệp, đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các doanh nghiệp, các 

nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đồng thời cũng là người chịu 

thuế. 

- Thuế TNDN mang đầy đủ tính chất của thuế trực thu, thường mang tính lũy tiến, 

đảm bảo công bằng xã hội. 

➢ Thứ ba, thuế TNDN đánh vào thu nhập chịu thuế của các cơ sở kinh doanh nên nó 

phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hoặc các nhà đầu 

tư. Thuế TNDN được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế, nên chỉ khi các doanh 

nghiệp, các nhà đầu tư kinh doanh có lợi nhuận mới phải nộp thuế TNDN.  

➢ Thứ tư, thuế TNDN là thuế khấu trừ trước thuế thu nhập cá nhân. 

- Thuế thu nhập mà cá nhân nhận được từ hoạt động đầu tư như lợi tức cổ phần, 

trái tức cổ phiếu, lãi tiền gửi ngân hàng, lợi nhuận từ góp vốn liên doanh, liên 

kết là phần thu nhập được chia sau khi nộp thuế TNDN. Do đó, thuế TNDN 

được coi là một biện pháp quản lí thuế thu nhập cá nhân 

➢ Thứ năm, thuế thu nhập là một loại thuế phức tạp, có tính ổn định không cao, việc 

quản lý thuế, thu thuế tương đối khó khăn, chi phí quản lý thuế thường lớn hơn so 

với các thuế khác. Đối với thuế thu nhập, ngoài việc xác định các khoản thu nhập 

chịu thuế còn phải xác định nguồn gốc thu nhập, địa điểm phát sinh thu nhập, thời 

hạn cư trú của chủ sở hữu thu nhập, tính ổn định của thu nhập…Trong phần xác định 
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thu nhập chịu thuế, phải xác định được các khoản khấu trừ hợp lý để tiến hành khấu 

trừ khi tính thuế nhằm bảo đảm mục tiêu công bằng và khuyến khích đối với đối 

tượng nộp thuế; 

➢ Thứ sáu, nguồn luật điều chỉnh quan hệ thuế thu nhập bao gồm các văn bản quy 

phạm pháp luật thuế quốc gia và văn bản quy phạm pháp luật thuế quốc tế. Bởi thuế 

thu nhập là thuế trực thu nên nó có thể là đối tượng được điều chỉnh bởi hiệp định 

tránh đánh thuế hai lần. 

➢ Bên cạnh đó, thuế TNDN cũng mang đặc điểm riêng của loại thu nhập doanh nghiệp 

dưới góc độ phân biệt với thuế thu nhập cá nhân như về đối tượng nộp thuế là tổ 

chức sản xuất kinh doanh sản xuất hàng hoá, dịch vụ; về thu nhập bị đánh thuế; về 

cách tính thuế tính đến yếu tố như doanh thu, chi phí, về ưu đãi thuế… 

1.3.2: Đối tượng nộp thuế TNDN 

Căn cứ vào điều 2 của luật thuế TNDN 2025 có số hiệu là luật 67/2025/QH15 được 

ban hành Ngày 14/06/2025 và chính thức có hiệu lực từ 01/10/2025, người nộp thuế 

thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có 

thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: 

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau 

đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ 

sở thường trú tại Việt Nam. 

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo quy định của Luật hợp 

tác xã. 

- Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập. 

 Vậy, nhìn chung, tất cả các DN được thành lập và có trụ sở ở Việt Nam hoặc 

các DN nước ngoài có phát sinh thu nhập ở Việt Nam đều là đối tượng nộp 

thuế TNDN. 

1.3.3: Phương pháp tính thuế TNDN 

Theo điều 11 của luật thuế TNDN 2025 thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác 

định như sau: Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng 

thu nhập tính thuế trừ phần trích lập quỹ KHCN (nếu có) nhân với thuế suất. 
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1.3.4: Căn cứ tính thuế TNDN 

Theo Điều 6 của luật Thuế TNDN 2025 căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế và thuế 

suất. 

➢ Thu nhập tính thuế trong kỳ tính theo được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ 

thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo 

quy định. Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau ( Điều 7 của luật 

Thuế TNDN 2025) 

Thu nhập 

tính thuế 
= 

Thu nhập 

chịu thuế 

trong kỳ 

- 

Thu nhập 

được miễn 

thuế trong kỳ 

- 

Các khoản lỗ năm 

trước được kết chuyển 

theo quy định 

o Thu nhập chịu thuế được xác định như sau: 

Thu nhập 

chịu thuế 
= Doanh thu - 

Chi phí được 

trừ 
+ 

Các khoản thu nhập 

khác 

Trong đó: 

o Doanh thu: 

- Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia 

công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh 

nghiệp được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được 

tiền. 

o Chi phí được trừ:  

- Các khoản chi phí được trừ (Căn cứ vào khoản 1, điều 9 của Luật thuế 

TNDN năm 2025) bao gồm :  

- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp, bao gồm cả khoản chi phí bổ sung được trừ theo tỷ lệ 

phần trăm tính trên chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế liên quan 

đến hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp. 

- Chi cho nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh; huấn luyện và hoạt động 

của lực lượng dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật. 

- Chi hỗ trợ hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội 

trong doanh nghiệp. 

- Chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho người lao 

động trong doanh nghiệp. 
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- Chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc của doanh 

nghiệp. 

- Khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, văn hóa; khoản tài trợ cho phòng, chống, 

khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình 

nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật 

- Khoản chi cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới 

sáng tạo, chuyển đổi số. 

- Giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh hoặc trường hợp bất khả kháng 

khác không được bồi thường. 

- Chi cho người được biệt phái tham gia quản trị, điều hành, kiểm soát tổ 

chức tín dụng theo quy định của pháp luật. 

- Một số khoản chi phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng chưa 

tương ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ theo quy định của Chính phủ. 

- Chi hỗ trợ xây dựng công trình công cộng phục vụ đồng thời cho hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Chi phí liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và 

phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Các khoản đóng góp vào các quỹ được thành lập theo quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ và quy định của Chính phủ. 

- Các khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán không dùng 

tiền mặt theo quy định của pháp luật (trừ một số trường hợp đặc thù). 

o Các khoản chi phí không được trừ (Căn cứ vào khoản 2, điều 9 của 

Luật thuế TNDN năm 2025):  

- Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện không liên quan kinh doanh, 

không có hóa đơn, thanh toán sai.  

- Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính không được tính vào chi phí được 

trừ. 

- Khoản chi đã được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác không được tính 

vào chi phí được trừ. 

- Phần chi vượt mức quy định của pháp luật đối với một số khoản chi như 

chi phí quản lý do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ, chi thuê quản lý 

casino và trò chơi điện tử có thưởng, chi trả lãi vay trong giao dịch liên 
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kết, chi phúc lợi cho người lao động và các khoản đóng góp bảo hiểm bổ 

sung. 

- Phần trích lập dự phòng không đúng hoặc vượt mức theo quy định của 

pháp luật. 

- Khoản trích khấu hao tài sản cố định không đúng hoặc vượt mức quy 

định. 

- Khoản trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật. 

- Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH 

một thành viên do cá nhân làm chủ; thù lao cho sáng lập viên không trực 

tiếp điều hành; các khoản lương, chi cho người lao động nhưng thực tế 

không chi trả hoặc không có chứng từ hợp lệ. 

- Các khoản chi trả lãi vay không hợp lệ như lãi vay tương ứng với phần 

vốn điều lệ còn thiếu, lãi vay đã tính vào giá trị đầu tư, lãi vay trong hoạt 

động dầu khí hoặc vượt mức quy định của pháp luật. 

- Phần chi phí thu hồi vượt mức quy định trong hợp đồng dầu khí hoặc 

vượt mức do Chính phủ quy định. 

o Các khoản thu nhập khác 

- Các khoản thu nhập khác (căn cứ khoản 3 điều 3 nghị định 320/2025 

được ban hành và có hiệu lực ngày 15 tháng 12 năm 2025) bao gồm:  

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động 

sản, thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thu nhập từ quyền 

sở hữu, quyền sử dụng tài sản (trừ tài sản là bất động sản), thu nhập từ lãi 

tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ. 

- Thu khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được, thu khoản nợ phải trả không 

xác định được chủ, quà biếu, quà tặng bằng hiện vật, bằng tiền, các khoản 

thu nhập khác. 

o Thu nhập miễn thuế: 

- Căn cứ vào điều 4 của luật thuế TNDN 2025, các khoản thu nhập được 

miễn thuế được xác định như sau:  

- Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối.  

- Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông 

nghiệp.  
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- Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghiệp.  

- Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh 

nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, 

người nhiễm HIV bình quân trong năm chiếm từ 30 % trở lên trong tổng 

số lao động bình quân trong năm của doanh nghiệp. 

- Thu nhập từ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp dành 

riêng cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt, đối tượng tệ nạn xã hội. 

- Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên 

kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước. 

- Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu 

khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác 

tại Việt Nam. 

- Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, chuyển nhượng tín 

chỉ các-bon lần đầu sau khi phát hành của doanh nghiệp được cấp chứng 

chỉ giảm phát thải, tín chỉ các-bon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh; 

thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành. 

- Thu nhập (bao gồm cả lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu Chính phủ, lãi 

tín phiếu kho bạc) từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao. 

- Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao 

công nghệ cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn. 

o Các khoản lỗ được kết chuyển: 

- Căn cứ Điều 7 Nghị định 320/2025/NĐ-CP, hướng dẫn xác định lỗ và 

chuyển lỗ như sau: 

- Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế 

chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển 

sang. 

- Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên 

tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế những năm tiếp theo.Thời gian chuyển lỗ 

tính liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ. 
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- Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau 

khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ 

khai quyết toán thuế năm. 

- Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm thì được bù trừ 

số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm đó. Khi quyết toán 

thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và 

chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm 

tiếp theo năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên. 

o Mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp: 

- Tại Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 quy định về mức 

thuế suất thuế TNDN: 

- Mức thuế suất 20%: Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp được thành lập 

theo quy định pháp luật Việt Nam. (Không phân biệt mức doanh thu) 

- Mức thuế suất 15%: Áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu 

năm trước liền kề không quá 3 tỷ đồng. 

- Mức Thuế suất 17%: Áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu 

năm trước liền kề từ trên 3 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng. 

- Mức 25% đến 50%: Áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và 

khai thác dầu khí. 

- Mức Thuế suất 50%: Áp dụng đối với hoạt động thăm dò, khai thác tài 

nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, 

antimoan, đá quý, đất hiếm và tài nguyên quý hiếm khác) 

- Mức Thuế suất 40%: Áp dụng đối với hoạt động thăm dò, khai thác tài 

nguyên quý hiếm các mỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

1.3.5: Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN 

a, Kê khai, nộp thuế TNDN 

Hàng quý, doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý 

đó, chậm nhất là vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh 

nghiệp chỉ cần nộp tiền thuế, không phải nộp tờ khai quý. 
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Số thuế cần phải nộp bao nhiêu là hoàn toàn do doanh nghiệp tự căn cứ vào số thuế thu 

nhập doanh nghiệp của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 

nay để xác định. 

Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp 

luật (như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán 

và các trường hợp khác nhau theo quy định) thì căn cứ vào báo cáo tài chính quý và 

các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế cần tạm nộp. 

Cuối năm tài chính khi quyết toán thuế TNDN, nếu Tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính 

thuế thấp hơn Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (thấp hơn 80%), thì doanh 

nghiệp phải nộp tiền chậm nộp.Tiền chậm nộp được tính từ ngày tiếp theo hạn tạm nộp 

quý 4 đến ngày nộp đủ số tiền còn thiếu. 

Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quỹ thấp hơn số thuế phải nộp 

theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn nộp hồ sơ quyết 

toán thuế năm; thì, tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực 

nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán. 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra sau khi doanh nghiệp đã khai 

quyết toán thuế năm, nếu phát hiện tăng số thuế phải nộp so với số thuế doanh nghiệp 

đã kê khai quyết toán; thì, doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp đối với toàn bộ số thuế 

phải nộp tăng thêm đó tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ 

quyết toán thuế năm đến ngày thực nộp tiền thuế. Hạn nộp thuế theo quyết toán năm 

chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. 

b, Quyết toán thuế TNDN 

Hết năm tài chính, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh 

nghiệp đến tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp và phải chịu trách nhiệm về tính chính 

xác, trung thực của tờ khai quyết toán thuế TNDN. Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh 

nghiệp năm phải theo đúng quy định của pháp luật. 

Đối với công ty áp dụng phương pháp doanh thu chi phí thì sẽ phải nộp tờ khai quyết 

toán TNDN (03/TNDN)(TT80/2021) và nộp tại https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/tchs  

Đối với công ty áp dụng phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì sẽ phải nộp tờ khai 

thuế TNDN (04/TNDN)(TT80/2021) và nộp tại https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/tchs  

https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/tchs
https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/tchs
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1.4: Kế toán thuế GTGT và thuế TNDN. 

1.4.1: Kế toán thuế GTGT 

1.4.1.1: Chứng từ sổ sách và tài khoản sử dụng:  

❖ Chứng từ sử dụng:  

A: Công ty áp dụng phương pháp khấu trừ. 

➢ Hóa đơn GTGT 

➢ Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT (TT80/2021) 

➢ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ( Mẫu số 01-02/GTGT) 

➢ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra ( Mẫu số 01-01/GTGT). 

B: Công ty áp dụng phương pháp trực tiếp 

➢ Hóa đơn GTGT 

➢ Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT (TT80/2021) đối với công ty áp dụng 

phương pháp trực tiếp trên doanh thu. 

➢ Tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT mẫu số 03/GTGT (TT80/2021) đối với công 

ty áp dụng phương pháp trực tiếp trên GTGT. 

➢ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua (mẫu số 04-1/GTGT) 

❖ Sổ sách sử dụng: 

➢ Sổ nhật kí chung. 

➢ Sổ cái TK 133, 3331      

➢ Sổ chi tiết TK 1331, 33311. 

❖ Tài khoản sử dụng: 

Kế toán thuế GTGT sử dụng TK 133 – “Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ” và TK 3331 

– “Thuế GTGT đầu ra” 

TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ 

Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và 

còn được khấu trừ. 

➢ TK này có 2 TK cấp 2: 

+ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ củng hàng hóa, dịch vụ: Phản ánh thuế GTGT 

được khấu trừu của vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 
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+ TK 1332 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của tài sản cố định: Phản ánh thuế 

GTGT đầu vào được khấu trừu khi mua sắm TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

➢ Kết cấu của TK 133: 

 

TK 133 

SDĐK: Số thuế GTGT đầu vào còn được 

khấu trừ đầu kỳ 

 

Thuế GTGT đầu vào phát sinh 

 

➢ Khấu trừ thuế GTGT 

➢ Hoàn thuế GTGT 

➢ Phân bổ thuế GTGT đầu vào 

không được khấu trừ 

SDCK: Số thuế GTGT được khấu trừ 

cuối kỳ 

 

 

➢ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp 

Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT của hàng nhập khẩu 

phải nộp, số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã nộp và còn phải nộp. 

➢ TK này có 2 TK cấp 2: 

+ TK 33311 – Thuế GTGT đầu ra: Phản ánh thuế GTGT đầu ra phải nộp, số thuế 

GTGT đã được khấu trừ, đã nộp và còn phải nộp của hàng hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ 

trong kỳ. 

+ TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khấu: Phản ánh số thuế GTGT đầu ra của hàng 

nhập khẩu phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. 

➢ Kết cấu của TK 3331: 

 

 

 

 

TK 3331 
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SDĐK: Số thuế GTGT đã nộp còn dư đầu 

kỳ 

➢ Thuế GTGT được khấu trừ 

➢ Thuế GTGT được miễn giảm 

➢ Thuế GTGT đã nộp vào Ngân sách nhà 

nước 

SDĐK: Số thuế GTGT phải nộp đầu 

kỳ 

 

Thuế GTGT phải nộp trong kỳ 

SDCK: Số thuế GTGT đã nộp thừa vào 

ngân sách nhà nước 

SDCK: Thuế GTGT còn phải nộp cuối 

kỳ 

 

1.4.1.2. Phương thức hoạch toán:  

Hoạch toán thuế GTGT đầu vào: 

 

Sơ đồ 1.1. Quy trình hạch toán thuế GTGT đầu vào đối với đơn vị nộp thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoạch toán thuế GTGT đầu ra 

TK 33312 TK 133 TK 3331 

Thuế GTGT của hàng 

nhập khẩu được khấu trừ 
Khấu trừ thuế 

TK 111, 112, 331 TK 152, 153, 211, 156,.. 

Thuế GTGT đầu vào 

Mua vật tư, hàng hóa hoặc các chi phí bằng tiền 
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Sơ đồ 1.2: Quy trình hạch toán thuế GTGT đầu ra đối với đơn vị nộp thuế GTGT 

theo phương pháp khấu trừ 

1.4.2. Kế toán thuế TNDN. 

1.4.2.1. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng 

❖ Chứng từ sử dụng: 

A: Công ty áp dụng phương pháp doanh thu-chi phí. 

- Hóa đơn GTGT 

- Tờ khai Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN) (TT80/2021) 

- PL kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (03-1A/TNDN) 

- PL chuyển lỗ từ Hoạt động SXKD (03-2/TNDN) 

B: Công ty áp dụng phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu. 

- Hóa đơn bán hàng 

- Tờ khai thuế TNDN (04/TNDN)(TT80/2021) 

❖ Sổ sách sử dụng: 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái: TK doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, Doanh thu hoạt động tài 

chính, Thu nhập khác, Giá vốn hàng bán, Chi phí quản lý kinh doanh, Chi phí 

khác, Xác định kết quả kinh doanh, Chi phí thuế TNDN. 

Nộp thuế GTGT vào NSNN DT bán hàng, cung cấp 

Dịch vụ, TN khác, DT tài chính 

TK 133 

Khấu trừ thuế GTGT 

TK511, 515, 711 
TK 711 

Giảm thuế, hoàn thuế 

TK 111,112 

TK 111, 112 TK 3331 TK 111, 112,131 



24 
 

- Sổ cái TK 3334 

❖ Tài khoản sử dụng 

Kế toán thuế TNDN sử dụng 2 tài khoản đó là: 

➢ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp: Phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp 

phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. 

➢ TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: Phản ánh số thuế thu nhập doanh 

nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập 

doanh nghiệp hiện hành. 

Kết cấu của TK 3334: Thuế thu nhập doanh nghiệp 

TK 3334 

 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp đã 

nộp vào Ngân sách Nhà nước 

Thuế TNDN thực tế phải nộp 

trong năm nhỏ hơn số thuế 

TNDN tạm nộp 

 

SDĐK: Số thuế TNDN còn 

phải nộp đầu kỳ 

 

Thuế TNDN phải nộp trong kỳ  

 
SDCK: Số thuế TNDN phải 

nộp cuối kỳ 

 Trong trường hợp cá biệt, tài khoản thuế thu nhập doanh nghiệp có số dư bên Nợ 

phản ánh số thuế TNDN đã nộp lớn hơn số thuế TNDN phải nộp cho Nhà nước, hoặc có 

thể phản ánh số thuế đã nộp được xét miễn, giảm hoặc cho thoải thu nhưng chưa thực 

hiện việc thoái thu. 

 

 

 

 

 

Kết cấu TK 8211: Chi phí thuế TNDN hiện hành. 

TK 8211 

- Thuế TNDN phải nộp tính vào - Thuế TNDN phải nộp thực tế 
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chi phí thuế TNDN hiện hành phát 

sinh trong năm. 

- Thuế TNDN của năm trước phải  

nộp bổ sung do phát hiện sai sót 

không trọng yếu các năm trước 

 

trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN đã 

tạm nộp. 

- Thuế TNDN phải nộp được ghi 

giảm do phát hiện sai sót không trọng 

yếu của các năm trước. 

- Kết chuyển chi phí thuế TNDN 

hiện hành để xác định kết quả kinh 

doanh. 

  

 

 

Phương thức hoạch toán: 

 

 

Chú thích: 

(1) Định kỳ khi các định số thuế TNDN phải nộp hoặc nhận được thông báo của cơ quan 

thuế về số thuế TNDN tạm phải nộp. 

(2) Khi nộp thuế TNDN vào ngân sách nhà nước. 

Sang năm sau, khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tài chính trước được 

duyệt, xác định số thuế TNDN phải nộp. 

Sơ đồ 1.3: Quy trình hạch toán thuế TNDN hiện hành 
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(3a) Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp cả năm > số thuế TNDN đã tạm nộp thì kế toán 

ghi số thuế phải nộp thêm. 

(3b) Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp cả năm < số thuế TNDN đã tạm nộp thì số nộp 

thừa được chuyển sang nộp cho năm nay. 

Cuối kỳ kế toán kết chuyển số chênh lệch số phát sinh của TK 821 sang TK 911 để xác 

định kết quả. 

(4a) Nếu phát sinh Nợ lớn hơn phát sinh Có. 

(4b) Nếu phát sinh Nợ nhỏ hơn phát sinh Có. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHATACO. 

2.1. Giới thiệu tổng quát về Công ty TNHH thiết bị công nghiệp PHATACO 

2.1.1. Thông tin khái quát về Công ty TNHH thiết bị công nghiệp PHATACO 

❖ Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHATACO 

❖ Người đại diện: Nguyễn Tấn Đạt 

❖ Địa chỉ: 12 Lê Sát, Phường Hoà Cường, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

❖ MST 0402002550   

❖ Ngày bắt đầu hoạt động: 23/09/2019 

❖ Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động 

❖ Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng 

❖ Ngành nghề theo đăng ký kinh doanh: 

• Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 

dựng. 

• Ngành nghề khác: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng 

và chế phẩm vệ sinh… 

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH thiết bị công nghiệp 

PHATACO. 

❖ Công ty TNHH thiết bị công nghiệp PHATACO là công ty TNHH. Loại 

hình doanh nghiệp vừa và nhỏ được đăng kí thành lập lần đầu vào ngày 

23/09/2019 theo quyết định số 0402002550 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Đà Nẵng – Phòng đăng kí kinh doanh cấp. 

❖ Qua 6 năm hình thành và phát triển, công ty đã nhận được sự tín nhiệm, 

ủng hộ từ phía khách hàng không chỉ ở khu vực Quảng Nam- Đà Nẵng 

mà còn ở các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên nói chung. Trong thời gian 

dài hoạt động, công ty đã không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng 

dịch vụ cũng như xây dựng được cho mình một đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật 

lành nghề, trình độ chuyên môn cao sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của 

khách hàng với mức giá hợp lý. 

2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của phòng ban 

2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý 
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Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH thiết bị công nghiệp 

PHATACO 

Chú thích: 

Quan hệ chỉ đạo 

Quan hệ tác nghiệp 

2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của phòng ban 

Giám đốc công ty (Ông Nguyễn Tấn Đạt): Là người có trách nhiệm điều hành, quản 

lý mọi hoạt động hằng ngày của công ty và đại diện cho mọi nghĩa vụ, quyền hạn của 

Công ty trước Pháp luật và cơ quan Nhà nước. 

Phó giám đốc (Ông Trần Anh Tuấn): Là người hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý 

công việc, điều hành hoạt động công ty theo sự phân công của Giám đốc, chịu trách 

nhiệm về công việc được giao và thay thế khi Giám đốc đi vắng. Triển khai các kế 

hoạch, phương án kinh doanh để đảm bảo công ty hoạt động tốt nhất và luôn đáp ứng 

kịp thời nhu cầu khách hàng.  

Phòng kĩ thuật: Bộ phận này đóng vai trò trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, 

dịch vụ và hiệu quả hoạt động công ty. Hỗ trợ khách hàng về kĩ thuật tính năng bảo 

hành các thiết bị và hỗ trợ lắp đặt các sản phẩm mà công ty phân phối. Đáp ứng nhu 

cầu kĩ thuật bảo trì sửa chữa thiết bị, hệ thống do công ty cung cấp. Quản lí thiết bị hỗ 

trợ do công ty cung cấp.  

Phòng kinh doanh: Có nhiệm vụ xây dựng chiến lược kinh doanh, tìm kiếm thu hút 

khách hàng mới và lập mục tiêu bán hàng mở rộng thị trường. Đề xuất các chính sách 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Phòng kỹ thuật Phòng kinh 

doanh 
Phòng kế toán 
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cho khách hàng khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ, chăm sóc khách hàng theo chính sách 

của Công ty. 

Phòng kế toán: Có trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến kế toán và 

tài chính trong doanh nghiệp, tổ chức hoạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh, lưu trữ sổ sách tài liệu kế toán, lập báo cáo định kì cho Giám đốc, 

đưa ra các ý kiến đóng góp để được phương án giải quyết tốt nhất. 

2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán Công ty TNHH thiết bị công nghiệp 

PHATACO 

Chú thích: 

Quan hệ chỉ đạo 

Quan hệ tác nghiệp 

2.1.5. Các phần hành kế toán tại đơn vị 

❖ Kế toán tổng hợp: Là người có nhiệm vụ hạch toán tổng hợp số liệu do kế toán 

viên cung cấp, xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo quyết toán, kiểm kê tài 

sản, xác định quỹ lương, theo dõi TSCĐ, tình hình khấu hao TSCĐ, theo dõi số 

lượng và đơn giá hàng nhập, xuất kho; xác định giá vốn hàng bán, lập phiếu 

xuất kho, phiếu xuất vật tư phụ kiện … 

❖ Kế toán bán hàng: Có trách nhiệm theo dõi tình Theo dõi tình hình tiêu thụ 

hàng hóa của Công ty, thực hiện xuất Hóa đơn GTGT, cuối kỳ lập bảng tổng 

hợp bán hàng. 

Phản ánh đầy đủ kịp thời các khoản doanh thu tiêu thụ hàng hóa, thu nhập và 

các khoản ghi giảm doanh thu, thu nhập phát sinh trong kỳ. Thực hiện các bút 

Kế toán tổng hợp 

 

Kế toán bán hàng 

 

Kế toán thanh toán  Kế toán kho 
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toán kết chuyển cuối kỳ làm căn cứ xác định kết quả kinh doanh. Đồng thời theo 

dõi tình hình công nợ với nhà cung cấp cũng như khách hàng.  

Lưu giữ bảo quản sổ sách, chứng từ bán hàng. 

❖ Kế toán thanh toán: Có nhiệm vụ vừa theo dõi việc thanh toán với bên ngoài 

vừa theo dõi việc thanh toán trong nội bộ công ty. Theo dõi công nợ phải thu 

khách hàng và công nợ phải trả nhà cung cấp, đối chiếu sổ theo dõi công nợ của 

kế toán tổng hợp định kỳ. Theo dõi việc thu chi tại công ty, sổ quỹ theo quy 

định, thực hiện giao dịch với ngân hàng, hàng ngày và cuối tháng đối chiếu sổ 

tiền mặt với kế toán tổng hợp, đối chiếu số dư tài khoản với sao kê ngân hàng 

định kỳ, kịp thời báo cáo với cấp trên khi có yêu cầu.  

Tính ra tồn quỹ tại thời điểm nhất định, thực hiện rút và nộp tiền mặt tại Ngân 

hàng. Lập báo cáo tình hình thu chi tiền mặt và các giấy tờ có giá trị tương 

đương tiền 

❖ Kế toán kho: Theo dõi số lượng và đơn giá hàng nhập, xuất vào sổ theo dõi 

nhập xuất tồn. Thực hiện xuất kho, kiểm kê thường xuyên, đối chiếu với sổ theo 

dõi của kế toán tổng hợp. 

2.1.6. Hình thức ghi sổ kế toán của đơn vị và trình tự luân chuyển chứng từ 

Công ty TNHH thiết bị công nghiệp PHATACO áp dụng hình thức ghi sổ theo hình 

thức Nhật ký chung. Công ty sử dụng phần mềm kế toán SIVIP để hạch toán và theo 

dõi các nghiệp vụ.  

Việc kiểm tra số liệu của Công ty được tiến hành đồng đều ở tất cả các khâu và tất cả 

các phần hành kế toán, đảm bảo số liệu chính xác kịp thời theo yêu cầu của quản lý 

Công ty.  
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Hình 1. Giao diện phần mềm kế toán Sivip 

Hệ thống sổ gồm:  

+   Nhật ký chung: Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian. 

Bên cạnh đó thực hiện việc phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản để phục vụ việc 

kiểm tra đối chiếu với sổ sách báo cáo liên quan. Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc 

kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ nhật ký chung. 

+   Sổ cái: Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong niên độ kế toán theo tài 

khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh 

nghiệp. 

+   Sổ kế toán chi tiết: Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần chi tiết theo yêu cầu quản lý. 

Trình tự ghi sổ kế toán: Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán đã được 

kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ. Sau đó, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản 

ghi Có để nhập dữ liệu vào Phần mềm kế toán (SIVIP) theo các bảng biểu được thiết 

kế sẵn.  

 Theo quy trình của Phần mềm kế toán, các thông tin được nhập vào máy sẽ tự 

động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan; 

Cuối năm, kế toán thực hiện các thao tác khóa sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. 

Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với sổ chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm 

bảo chính xác, trung thực theo thông tin được nhập trong kỳ thông qua phần mềm. Sau 
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đó, kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau 

khi đã được in ra giấy. 

 

 

                                            Nhập dữ liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.3: Hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký chung 

Ghi chú:  

Ghi hàng ngày        : 

Ghi cuối tháng        :       

Đối chiếu, kiểm tra:   

Chứng từ kế toán 

Các file dữ liệu trong phần 

mềm 

Sổ, thẻ kế toán           

chi tiết  
SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

SỔ CÁI   

Bảng cân đối số 

phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Bảng tổng hợp            

chi tiết  
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2.2. Thực trạng kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty TNHH thiết bị 

công nghiệp PHATACO 

2.2.1. Thực trạng kế toán thuế GTGT  

2.2.1.1. Mức thuế GTGT được áp dụng 

Có 2 mức thuế suất được áp dụng tại Công ty TNHH thiết bị công nghiệp PHATACO cụ 

thể là: 

Thuế suất 10%:  

Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào: Đinh, thép tấm, thép hộp mạ kẽm,dây cáp thép, tôn 

tấm,tôn màu, dây kẽm, vỏ áo ống thủy lực, kép inox, móc inox, dụng cụ đóng đai,…  

Đối với hàng hóa, dịch vụ bán ra: Thép hộp mạ kẽm, móc inox, đinh, tôn tấm, vỏ áo ống 

thủy lực, kép inox … 

 Thuế suất 8%: (Quốc hội ban hành Nghị quyết 204/2025/QH15  nội dung Giảm 2% 

thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% đối với nhiều hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất 

10% ban hành ngày 17/6/2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/12/2026 và 

được hướng dẫn theo nghị định 174/2025/NĐ-CP do chính phủ ban hành vào 30/6/2025, 

có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/12/2026) 

Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào: Bulong, lưỡi cưa, kính hàn, kính trắng, ống uPVC, 

xốp tấm, đèn pha led, van bi, pin, dụng cụ đo áp suất, đồng hồ áp suất, dây nhựa, băng 

keo giấy, sơn dầu, van chống cháy ngược, phí thủ tục hải quan, cước vận chuyển hàng 

hóa,…  

Đối với hàng hóa, dịch vụ bán ra: Đá mài, bộ dây hàn, đai ôm inox, kìm rút đinh, lưỡi 

cưa thép, ống Upvc,..  

2.2.1.2. Phương pháp tính thuế 

Công ty TNHH thiết bị công nghiệp PHATACO áp dụng tính thuế GTGT theo phương 

pháp khấu trừ. 

Số thuế GTGT 

phải nộp 
= 

Số thuế GTGT đầu 

ra 
- 

Số thuế GTGT đầu vào 

được khấu trừ 

Trong đó: 
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- Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi 

trên hóa đơn giá trị gia tăng. 

- Số thuế GTGT đầu vào bằng tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua 

hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho hoạt động sản xuất, kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. 

2.2.1.3. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng: 

❖ Chứng từ sử dụng: 

+ Hóa đơn GTGT mua vào 

+ Hóa đơn GTGT bán ra 

+ Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT (TT80/2021) 

+ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ( Mẫu số 01-02/GTGT), Bảng 

kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra ( Mẫu số 01-01/GTGT). 

+ Các chứng từ liên quan khác như Phiếu chi, phiếu thu, giấy báo nợ, giấy báo có,... 

❖ Sổ sách kế toán sử dụng 

 + Sổ nhật kí chung. 

 + Sổ cái TK 133, 3331      

 + Sổ chi tiết TK 1331, 33311, 33312 

❖ Tài khoản sử dụng 

- TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ: dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được 

khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ. 

+ TK 1331 -Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ 

- TK 3331 -Thuế GTGT phải nộp: dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT 

của hàng nhập khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã nộp và còn phải nộp. 

+ TK 33311 -Thuế GTGT đầu ra: Phản ánh thuế GTGT đầu ra phải nộp, số thuế GTGT 

đã được khấu trừ, đã nộp và còn phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ. 

+ TK 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu: Phản ánh số thuế GTGT đầu ra của hàng 

nhập khẩu phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào ngân sách Nhà nước. 

2.2.1.4. Kế toán thuế GTGT 

❖ Kế toán thuế GTGT đầu vào 

❖ Hằng ngày, khi có nghiệp vụ mua hàng hóa, dịch vụ có hóa đơn GTGT, kế toán 

sẽ kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp và tính đầy đủ của hóa đơn. Sau đó, kế toán sẽ 

tập hợp các hóa đơn thỏa mãn điều kiện được khấu trừ cụ thể là đối với hàng 
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hóa, dịch vụ mua vào từ 5 triệu đồng trở lên đã bao gồm thuế GTGT thì phải có 

chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt làm căn cứ nhập liệu vào phần mềm 

kế toán, hóa đơn đồng thời sẽ được cập nhập vào Bảng kê Hóa đơn, chứng từ 

hàng hóa, dịch vụ mua vào để làm căn cứ lập Tờ khai thuế GTGT mẫu số 

01/GTGT (TT80/2021)  vào cuối mỗi quý. Sau đó, phần mềm sẽ tự động cập 

nhập lên các sổ như Sổ nhật kí chung, Sổ Cái, Sổ chi tiết. 

❖ Nghiệp vụ minh họa 2A: Mua hàng hóa nhập kho với thuế suất 10% 

- Ngày 26 tháng 12 năm 2025 mua hàng hóa nhập kho theo hóa đơn số 1121 của 

Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xây dựng Song Vũ với giá chưa 

thuế là 31.818.182 đồng, thuế GTGT 3.181.818 đồng. 
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Hình 2.1 Hóa đơn số 1121_nghiệp vụ minh họa 2A 

- Căn cứ vào Hóa đơn mua hàng hóa nhập kho số 1121, kế toán ghi nhận nghiệp 

vụ vào phần mềm.  

- Vì đây là một nghiệp vụ mua hàng hóa nhập kho, nên kế toán vào phần hành 

“Chứng từ” Chọn “ Hóa đơn mua hàng trong nước”, rồi nhấn vào kí hiệu dấu (+) 

để lập “Hóa đơn mua hàng trong nước”, sau khi nhập liệu các thông tin sẽ hiện ra 

như sau: 
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Hình 2.2 Giao diện hóa đơn mua hàng trong nước trên phần mềm Sivip 

- Qua giao diện, kế toán sẽ điền thông tin vào các ô như ngày chứng từ, đối tượng, 

diễn giải, mã hàng hóa, thuế GTGT(%). 

❖ Nghiệp vụ minh họa 2B: Mua hàng hóa nhập kho với thuế suất 8% 

- Ngày 17 tháng 12 năm 2025 mua hàng hóa nhập kho theo hóa đơn số 1079 của 

Chi Nhánh Công ty TNHH thương mại Khải Nguyên với giá chưa thuế là 

598.340 đồng, thuế GTGT 47.867 đồng. 
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Hình 2.3 Hóa đơn 1079_nghiệp vụ minh họa 2B 
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- Căn cứ vào Hóa đơn mua hàng hóa nhập kho số 1079 kế toán ghi nhận nghiệp vụ 

vào phần mềm.  

- Vì đây là một nghiệp vụ mua hàng hóa nhập kho, nên kế toán vào phần hành 

“Chứng từ” Chọn “ Hóa đơn mua hàng trong nước”, rồi nhấn vào kí hiệu dấu (+) 

để lập “Hóa đơn mua hàng trong nước”, sau khi nhập liệu các thông tin sẽ hiện ra 

như sau: 

 

Hình 2.4 Giao diện hóa đơn mua hàng trong nước trên phần mềm Sivip 

- Qua giao diện, kế toán sẽ điền thông tin vào các ô như ngày chứng từ, đối tượng, 

diễn giải, mã hàng hóa, thuế GTGT(%). 

- Sau khi hoàn tất việc nhập liệu, phần mềm sẽ tự động cập nhập lên các sổ liên 

quan như Sổ chi tiết, Sổ cái, Sổ Nhật ký chung. ( xem Phụ lục 01. Trích sổ Nhật 

ký chung) 
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Hình 2.5 Sổ chi tiết TK 1331 

  

Hình 2.6 Sổ cái TK 133 
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Hóa đơn phát sinh cũng được cập nhật vào file excel phụ lục bảng kê hóa đơn, chứng 

từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu 01-2/GTGT) làm căn cứ để lập tờ khai thuế 

GTGT (01/GTGT) vào cuối mỗi quý. 

 

Hình 2.7 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Quý 1) 

 

 

Hình 2.8 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Quý 2) 
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Hình 2.9 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Quý 3) 

 

Hình 2.10 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Quý 4) 
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❖ Kế toán thuế GTGT đầu ra: 

❖ Khi khách hàng gọi điện tới đặt hàng, hoặc khi khách hàng tới trực tiếp tại công 

ty để mua hàng thì bộ phận kinh doanh sẽ giới thiệu sản phẩm và thông báo giá 

sản phẩm .Đồng thời kế toán kho sẽ kiểm tra số lượng hàng tồn trong kho dựa 

vào Bảng tổng hợp nhập xuất tồn trên phần mềm quản lý bán hàng, đồng thời kế 

toán thanh toán tiến hành kiểm tra công nợ của khách hàng. Khi khách hàng đồng 

ý chấp nhận mua hàng, kế toán bán hàng lập phiếu xuất kho và hóa đơn GTGT, 

kế toán sẽ xuất Hóa đơn 3 liên, trong đó 1 liên lưu tại cuốn, liên 2 giao khách 

hàng và liên 3 dùng để nhập liệu vào phần mềm kế toán. 

❖ Nghiệp vụ minh họa 2C: Bán hàng hóa với thuế suất 10% và 8% 

- Ngày 30 tháng 12 năm 2025 xuất bán hàng hóa cho CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC theo hd số 234 với giá bán chưa thuế là 

23.460.000 đồng, thuế GTGT là 1.897.400 đồng, khách hàng chưa thanh toán và 

công ty đã giao nhận hàng. 
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Hình 2.11 Hóa đơn 234_nghiệp vụ minh họa 2C 
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- Căn cứ vào Hóa đơn GTGT số 234, kế toán tiến hành nhập liệu vào phần mềm 

kế toán Sivip.  

- Kế toán vào phần hành “Chứng từ” Chọn “Hóa đơn bán hàng”, rồi nhấn vào kí 

hiệu dấu (+) để lập “Hóa đơn bán hàng”. 

- Sau đó, kế toán nhập các thông tin trên hóa đơn vào “ Hóa đơn bán hàng” 

Hình 2.12 Hóa đơn bán hàng trên phần mềm Sivip 

 

- Qua giao diện, kế toán sẽ điền thông tin vào các ô như ngày chứng từ, đối 

tượng, diễn giải, mã nhập xuất, mã hàng hóa , thuế GTGT(%). 

- Sau khi hoàn tất việc nhập liệu, phần mềm sẽ tự động cập nhập lên các sổ 

liên quan như Sổ chi tiết, Sổ cái, Sổ Nhật ký chung. ( xem Phụ lục 01. Trích 

sổ Nhật ký chung) 
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Hình 2.13 Số chi tiết TK 3331 

Hình 2.14 Sổ cái TK 333 
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Hóa đơn được nhập lên phần mềm và cập nhật vào file excel Bảng kê hóa đơn, chứng 

từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (PL 01-1/GTGT) để lưu trữ, làm căn cứ để lập tờ khai thuế 

GTGT (01/GTGT) vào cuối mỗi quý. 

 

Hình 2.15 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Quý 1) 
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Hình 2.16 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Quý 2) 

Hình 2.17 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Quý 3) 
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Hình 2.18 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Quý 4) 

 2.1.1.5 Kê khai, lập và nộp tờ khai thuế GTGT: 

Cuối mỗi quý, kế toán kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Hóa đơn với số liệu trên bảng 

kê sao cho khớp đúng với nhau . Sau đó, dựa vào Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, 

dịch vụ mua vào ( Mẫu số 01-02/GTGT) và Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch 

vụ bán ra ( Mẫu số 01-01/GTGT), kế toán lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 

(01/GTGT)(TT80/2021) bằng phần mềm HTKK phiên bản (5.6.8) 

Từ HTKK, đăng nhập vào bằng tên và mã số thuế của công ty, nhấn đồng ý 
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Hình 2.19 Giao diện HTKK 

. Trong “giao diện màn hình chính phần mềm HTKK , chọn Tờ khai thuế GTGT 

(TT80/2021) ở mục Thuế Giá Trị Gia Tăng. 

 

Hình 2.20 Giao diện chọn tờ khai thuế GTGT trên HTKK 

 Chọn Tờ khai quý và nhập quý, năm kê khai, chọn Tờ khai lần đầu, nhấn đồng ý. 
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Hình 2.21 Giao diện chọn kỳ tính thuế trên HTKK 

Trong Tờ khai thuế GTGT, nhập vào các chỉ tiêu trên tờ khai dựa trên file excel Bảng kê 

hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ( Mẫu số 01-02/GTGT) và Bảng kê hóa 

đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra ( Mẫu số 01-01/GTGT) đã lập trước đó. 

Kiểm tra lại thông tin trên Tờ khai cho khớp đúng với bảng kê, nhấn ghi và kết xuất ra 

file XML. 
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Hình 2.22 Giao diện Tờ khai thuế GTGT mẫu (01/GTGT)(TT80/2021) trên 

HTKK 
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Hình 2.23. Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT (TT80/2021) 

Phụ lục giảm thuế ( Xem tại Phụ lục 02) 

❖ Nộp tờ khai thuế GTGT 

Hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo quý chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của 

quý tiếp theo. 

Để nộp tờ khai kế toán truy cập vào trang 

https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin, đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản 

định danh điện tử sau đó chọn "Doanh nghiệp", tại trang chủ chọn mục "Thủ tục hành 

https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin
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chính" => chọn “tờ khai” => nhập "01/GTGT"=> chọn “ tờ khai thuế GTGT mẫu số 

01/GTGT (TT80/2021)” => sau đó chọn hình thức nộp => nộp file “XML” => tải tờ 

khai lên hệ thống => ký tờ khai => nộp tờ khai. 

 

Hình 2.24 Giao diện nộp tờ khai thuế GTGT ở trang dịch vụ công 
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2.1.1.6 Kê khai, lập và nộp tờ khai bổ sung thuế GTGT: 

Vào tháng 9 năm 2025, Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp PHATACO lập và nộp tờ 

khai bổ sung lần 3 cho tờ khai thuế GTGT Quý 3 năm 2024. Làm cho số thuế GTGT 

phải nộp tăng từ 44.533.593 đồng lên 49.856.270 đồng. 

Tờ khai chính thức thuế GTGT Quý 3 năm 2024 Số thuế GTGT phải nộp là 44.533.593 

đồng ( Xem tại phụ lục 03) 

Tờ khai bổ sung lần 1 thuế GTGT Quý 3 năm 2024 Số thuế GTGT phải nộp là 

44.326.670 đồng ( Xem tại phụ lục 04) 

Tờ khai bổ sung lần 2 thuế GTGT Quý 3 năm 2024 Số thuế GTGT phải nộp là 

49.619.270 đồng ( Xem tại phụ lục 05) 

 

 

Hình 2.25 Giao diện nộp tờ khai bổ sung thuế GTGT ở trang dịch vụ công 
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Hình 2.26 Tờ khai bổ sung lần 3 thuế GTGT Quý 3 năm 2024 
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2.2.2 Thực trạng kế toán thuế TNDN tại Công ty TNHH Thiết bị công 

nghiệp PHATACO 

2.2.2.1 Mức thuế được áp dụng 

Công ty đang áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 17% do Nhà nước ban hành theo quy 

định tại Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 

2.2.2.2 Chứng từ sử dụng 

Các chứng từ liên quan việc kê khai thuế TNDN được sử dụng tại Công ty TNHH 

Thiết bị công nghiệp PHATACO 

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng,… 

- Tờ khai Quyết Toán Thuế TNDN (03/TNDN) (TT80/2021) 

- PL Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (03-1A/TNDN) 

2.2.2.3 Tài khoản và sổ sách sử dụng 

a, Tài khoản sử dụng: 

+ Tài khoản 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

+ Tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

b, Sổ sách được sử dụng:  

- Sổ nhật kí chung. 

- Sổ cái: TK 511, TK 515, TK 632, TK 635, TK 642, TK 711, TK 811, TK 3334, TK 

821 

Sổ chi tiết: TK 6422 

2.2.2.4 Kế toán thuế TNDN tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp PHATACO 

2.2.2.4.1 Kế toán tổng hợp doanh thu, chi phí 
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a, Doanh thu bán hàng 

 

Hình 2.27 Sổ cái TK 511 
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b,Doanh thu hoạt động tài chính 

Hình 2.28 Sổ cái TK 515 
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c, Giá vốn hàng bán 

 

Hình 2.29 Sổ cái TK 632 

d, Chi phí hoạt động tài chính 

 

Hình 2.30 Sổ cái TK 635 
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e, Chi phí quản lý kinh doanh 

Hình 2.31 Sổ cái TK 642 

  

Hình 2.32 Sổ chi tiết TK 6422 
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f, Thu nhập khác 

 

Hình 2.33 Sổ cái TK 711 

g, Chi phí khác 

  

Hình 2.34 Sổ cái TK 811 
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h, Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh 

Vào cuối năm tài chính, kế toán tiến hành kết chuyển doanh thu, chi phí sang TK 911 để 

xác định thu nhập chịu thuế dựa trên các TK 511, 515, 632, 635, 642, 711, 811 

 

Hình 2.35 Sổ chi tiết TK 911 
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Hình 2.36 Sổ cái TK 911 

2.2.2.4.2 Kế toán thuế TNDN 

a, Thuế TNDN tạm tính: 

Trước đây theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, tổng 

số thuế đã tạm nộp 3 quý đầu năm của doanh nghiệp không được thấp hơn 75% số thuế 

TNDN phải nộp theo quyết toán năm.  

Nếu nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm, doanh nghiệp phải nộp chậm 

nộp thuế TNDN trên số thuế còn nộp thiếu kể từ ngày tiếp theo sau ngày kết thúc thời 

hạn tạm nộp thuế TNDN quý 3 đến ngày nộp đủ số thuế TNDN còn thiếu. 

Hiện nay tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 

6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP) quy định, thay đổi mức tạm nộp trong 4 quý không 

được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. 

Nếu doanh nghiệp nộp thiếu so với số thuế tạm nộp 4 quý đầu năm, doanh nghiệp phải 

nộp chậm nộp thuế TNDN trên số thuế còn nộp thiếu kể từ ngày tiếp theo sau ngày của 

thời hạn tạm nộp thuế TNDN của quý 4 đến ngày nộp đủ số thuế TNDN còn thiếu. 

https://ketoananpha.vn/nghi-dinh-so-126-2020-nd-cp#dieu_8
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Tính thuế TNDN tạm nộp Quý 1: (Số liệu kế toán căn cứ các Sổ cái TK) 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ: 1.167.935.678 đồng 

Chi phí tài chính: 886.639 đồng 

Doanh thu hoạt động tài chính:  

1.237.914 đồng 

Chi phí bán hàng: 0 đồng 

Thu nhập khác: 70 đồng Chi phí quản lý doanh nghiệp:  

295.312.880 đồng 

 Giá vốn hàng bán: 622.182.175 đồng 

 Chi phí khác: 9 803 đồng 

Tổng doanh thu: 1.169.173.592 đồng Tổng chi phí được trừ: 918.391.497 

đồng 

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Thu nhập khác  

                                = 1.169.173.592 – 918.391.497 + 70 

                                = 250.782.165 đồng 

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Thu nhập miễn thuế - Các khoản lỗ 

                               = 250.782.165 đồng 

Thuế TNDN tạm tính phải nộp = 250.782.165 x 17% = 42.632.968 đồng 

Tính thuế TNDN tạm nộp Quý 2: (Số liệu kế toán căn cứ các Sổ cái TK) 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ: 2.464.000.104 đồng 

Chi phí tài chính: 172.495 đồng 

Doanh thu hoạt động tài chính:  

366.248 đồng 

Chi phí bán hàng: 0 đồng 

Thu nhập khác: 600 đồng Chi phí quản lý doanh nghiệp:  

358.756.531 đồng 

 Giá vốn hàng bán: 1.742.436.387 đồng 

 Chi phí khác: 606.303 đồng 

Tổng doanh thu: 2.464.366.352 đồng Tổng chi phí được trừ: 2.101.971.716 đồng 

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Thu nhập khác  

                                = 2.464.366.352 – 2.101.971.716 + 600 
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                                = 362.395.236 đồng 

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Thu nhập miễn thuế - Các khoản lỗ 

                               = 362.395.236 đồng 

Thuế TNDN tạm tính phải nộp = 362.395.236 x 17% = 61.607.190 đồng 

Tính thuế TNDN tạm nộp Quý 3: (Số liệu kế toán căn cứ các Sổ cái TK) 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ: 5.967.934.220 đồng 

Chi phí tài chính: 0 đồng 

Doanh thu hoạt động tài chính:  

2.028.917đồng 

Chi phí bán hàng: 0 đồng 

Thu nhập khác: 6 đồng Chi phí quản lý doanh nghiệp:  

332.044.463 đồng 

 Giá vốn hàng bán: 4.733.557.710 đồng 

 Chi phí khác: 5.844.908 đồng 

Tổng doanh thu: 5.969.963.137 đồng Tổng chi phí được trừ: 5.071.447.081 đồng 

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Thu nhập khác  

                                = 5.969.963.137 – 5.071.447.081+ 6 

                                = 898.516.062 đồng 

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Thu nhập miễn thuế - Các khoản lỗ 

                               = 898.516.062 đồng 

Thuế TNDN tạm tính phải nộp = 898.516.062 x 17% = 152.747.730 đồng 

Tính thuế TNDN tạm nộp Quý 4: (Số liệu kế toán căn cứ các Sổ cái TK) 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ: 4.782.813.486 đồng 

Chi phí tài chính: 0 đồng 

Doanh thu hoạt động tài chính:  

136.961 đồng 

Chi phí bán hàng: 0 đồng 

Thu nhập khác: 33.521 đồng Chi phí quản lý doanh nghiệp:  

775.271.129 đồng 

 Giá vốn hàng bán: 3.306.678.066 đồng 
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 Chi phí khác: 1.129.670 đồng 

Tổng doanh thu: 4.782.950.447 đồng Tổng chi phí được trừ: 4.083.078.865 đồng 

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Thu nhập khác  

                                = 4.782.950.447 – 4.083.078.865 + 33.521 

                                = 699.905.103 đồng 

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Thu nhập miễn thuế - Các khoản lỗ 

                               = 699.905.103 đồng 

Thuế TNDN tạm tính phải nộp = 699.905.103 x 17% = 118.983.867 đồng 

b, Quyết toán thuế TNDN cuối năm  

Cuối năm tài chính, sau khi xác định ra số thuế TNDN phải nộp cả năm tài chính, kế 

toán sẽ lập tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN TT80/2021 do Bộ tài 

chính phát hành. Sau khi lập quyết toán thuế TNDN năm, phòng kế toán Công ty gửi cho 

cơ quan thuế kèm theo các phụ lục đi kèm của mỗi loại hình doanh nghiệp. Theo quy 

định thời gian gửi quyết toán thuế TNDN năm cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 90 

của năm tài chính tiếp theo. 

Để lập quyết toán thuế TNDN, công ty sử dụng phần mềm HTKK  

Đầu tiên, kế toán đăng nhập vào phần mềm HTKK, trong giao diện màn hình chính 

HTKK, tại mục “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp”, chọn “Tờ khai Quyết toán TNDN 

(03/TNDN) (TT80/2021). 

Nhập kỳ tính thuế, chọn “Tờ khai lần đầu”, chọn “Phụ lục kê khai” 03-1A/TNDN, nhấn 

“Đồng ý”. 
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Hình 2.37 Giao diện để chọn phụ lục tờ khai 
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Hình 2.38 Tờ khai Quyết Toán Thuế TNDN (03/TNDN) (TT80/2021) trên HTKK 
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Hình 2.39 Phụ lục 03-1A kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
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Hình 2.40 Tờ khai Quyết Toán Thuế TNDN (03/TNDN) (TT80/2021) 
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Hình 2.41 PL Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (03-1A/TNDN) 
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❖ Nộp tờ khai Thuế TNDN 

- Sau khi lập và kết xuất file XML, kế toán sẽ tiến hành nộp tờ khai vào trang web 

của  cục thuế. Hạn nộp tờ khai thuế quyết toán TNDN chậm nhất là ngày thứ 90 

của năm tài chính tiếp theo.  

- Đăng nhập Hệ thống Thông tin giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) theo đường 

dẫn: https://dichvucong.gdt.gov.vn/. 

- Chọn chức năng “Thủ tục hành chính” và tìm kiếm theo tờ khai 03/TNDN - Tờ 

khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TT80/2021) => Nộp hồ sơ => Nộp 

file XML => chọn tệp tờ khai để nộp => Cắm chữ kỹ số của công ty => Ký điện 

tử và bấm nộp tờ khai. 

 

Hình 2.42 Giao diện trang nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 

 

https://dichvucong.gdt.gov.vn/
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Hình 2.43 Giao diện trang nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 

 

Hình 2.44 Giao diện trang nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Kết quả khi đã được cơ quan thuế chấp nhận sẽ có kết quả như này: 

 

 

 Hình 2.45 Giao diện khi tờ khai đã được cơ quan thuế chấp nhận 

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN 

CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHATACO. 

3.1. Đánh giá về kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH thiết bị 

công nghiệp PHATACO. 

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, thuế vừa là nguồn thu chủ yếu của ngân sách 

nhà nước vừa là công cụ quản lý kinh tế vĩ mô quan trọng. Đối với doanh nghiệp, công 

tác kế toán thuế giữ vai trò đặc biệt quan trọng vì không chỉ phản ánh đúng nghĩa vụ 

thuế đối với Nhà nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh, 

uy tín và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 
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Qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp PHATACO, có 

thể nhận thấy rằng công tác kế toán nói chung và kế toán thuế GTGT, thuế TNDN nói 

riêng tại công ty đã được tổ chức tương đối đầy đủ, phù hợp với đặc điểm hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ máy kế toán được phân công rõ ràng, thực hiện đúng 

chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành. Công ty đã có sự quan tâm trong việc thực 

hiện đúng các quy định của pháp luật thuế hiện hành. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kế toán thuế tại công ty vẫn còn tồn tại một 

số hạn chế nhất định cần được khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, hạn 

chế rủi ro về thuế và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp trong thời gian tới. 

3.1.1. Ưu điểm 

3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán 

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp PHATACO đã xây dựng bộ máy kế toán tương 

đối gọn nhẹ, phù hợp với quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Việc phân chia công 

việc giữa các kế toán viên được thực hiện rõ ràng, mỗi nhân viên phụ trách một phần 

hành riêng biệt như kế toán bán hàng, kế toán thanh toán, kế toán kho và kế toán tổng 

hợp. Điều này giúp hạn chế sự chồng chéo công việc, nâng cao hiệu quả xử lý số liệu 

kế toán và đảm bảo tính chính xác trong quá trình hạch toán. 

Đội ngũ kế toán của công ty có tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ động cập nhật các 

quy định mới của Nhà nước về chính sách thuế, hóa đơn điện tử và chế độ kế toán 

doanh nghiệp. Trong quá trình làm việc, nhân viên kế toán có sự phối hợp tốt với các 

bộ phận khác như phòng kinh doanh, kho và kỹ thuật nhằm đảm bảo chứng từ được 

luân chuyển đầy đủ, kịp thời. 

Ngoài ra, kế toán trưởng và kế toán tổng hợp luôn kiểm tra, đối chiếu số liệu định kỳ 

nhằm hạn chế sai sót trong quá trình ghi nhận doanh thu, chi phí và kê khai thuế. Đây 

là yếu tố quan trọng giúp công ty thực hiện tốt nghĩa vụ với cơ quan thuế. 

3.1.1.2. Về hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán 

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung phù hợp với quy mô và đặc điểm 

hoạt động kinh doanh thương mại. Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán được tổ chức 

tương đối đầy đủ theo đúng quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. 
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Các chứng từ liên quan đến thuế GTGT và thuế TNDN như hóa đơn GTGT đầu vào, 

đầu ra, phiếu thu, phiếu chi, giấy báo Có, giấy báo Nợ, tờ khai thuế, bảng kê hóa đơn 

mua vào – bán ra đều được lưu trữ tương đối khoa học, phục vụ tốt cho công tác kiểm 

tra, đối chiếu và quyết toán thuế. 

Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc lập, quản lý 

và tra cứu hóa đơn. Đồng thời góp phần giảm thiểu tình trạng thất lạc chứng từ và nâng 

cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh. 

Công ty cũng thực hiện lưu trữ chứng từ theo từng tháng, từng quý và phân loại theo 

từng nội dung nghiệp vụ phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra và phục vụ 

công tác thanh tra thuế khi cần thiết. 

3.1.1.3. Về ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm kế toán 

Công ty sử dụng phần mềm kế toán SIVIP để thực hiện hạch toán và quản lý số liệu kế 

toán. Việc ứng dụng phần mềm kế toán giúp giảm đáng kể khối lượng công việc thủ 

công, nâng cao tốc độ xử lý số liệu và hạn chế sai sót trong quá trình nhập liệu. 

Thông qua phần mềm, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được cập nhật nhanh chóng và 

tự động kết chuyển sang các sổ kế toán liên quan như sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi 

tiết tài khoản. Điều này giúp kế toán dễ dàng kiểm tra, đối chiếu số liệu và lập báo cáo 

tài chính cuối kỳ. 

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hỗ trợ công ty trong công tác kê khai 

thuế điện tử, nộp thuế điện tử và tra cứu thông tin trên cổng thông tin của cơ quan thuế. 

Qua đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và nâng cao hiệu quả làm việc. 

3.1.1.4. Về công tác kế toán thuế GTGT 

Công ty áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT phù hợp với quy mô và đặc điểm 

hoạt động kinh doanh. Các nghiệp vụ liên quan đến thuế GTGT đầu vào và đầu ra được 

phản ánh tương đối đầy đủ, chính xác và kịp thời. 

Kế toán đã thực hiện phân loại hóa đơn đầu vào theo từng mức thuế suất như 8% và 

10%, phù hợp với chính sách giảm thuế GTGT hiện hành của Nhà nước. Việc kê khai 

thuế GTGT được thực hiện đúng mẫu biểu quy định theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. 

Công ty thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT đúng thời hạn, hạn chế được tình trạng 

nộp chậm dẫn đến phát sinh tiền phạt và tiền chậm nộp. Các hóa đơn đầu vào trước khi 
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kê khai đều được kiểm tra kỹ các thông tin như mã số thuế, tên hàng hóa, thuế suất, số 

tiền thuế nhằm đảm bảo tính hợp lệ và đủ điều kiện khấu trừ. 

Bên cạnh đó, kế toán cũng thường xuyên đối chiếu giữa hóa đơn, sổ sách và dữ liệu 

trên hệ thống thuế điện tử để phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót nếu có. 

3.1.1.5. Về công tác kế toán thuế TNDN 

Công tác kế toán thuế TNDN tại công ty được thực hiện tương đối chặt chẽ. Các khoản 

doanh thu, chi phí phát sinh được kế toán theo dõi đầy đủ nhằm xác định chính xác kết 

quả hoạt động kinh doanh và thu nhập chịu thuế. 

Kế toán công ty đã thực hiện phân biệt tương đối rõ giữa chi phí được trừ và chi phí 

không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Điều này giúp hạn chế rủi ro bị 

truy thu thuế hoặc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. 

Việc tạm nộp thuế TNDN hàng quý được công ty thực hiện tương đối đúng quy định. 

Cuối năm, kế toán tiến hành tổng hợp số liệu, lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và 

nộp cho cơ quan thuế đúng thời hạn. 

Ngoài ra, công ty luôn có sự phối hợp giữa kế toán và ban lãnh đạo trong việc kiểm 

soát chi phí, cân đối doanh thu và xác định lợi nhuận nhằm thực hiện nghĩa vụ thuế phù 

hợp với tình hình kinh doanh thực tế. 

3.1.2. Nhược điểm 

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại 

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp PHATACO vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất 

định cần được khắc phục. 

3.1.2.1. Về công tác kế toán thuế GTGT và kế toán thuế TNDN 

Do là công ty thương mại, dịch vụ, nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều, lượng chứng từ, 

hóa đơn khá nhiều, công việc dồn dập vào những ngày gần đến hạn nộp Tờ khai, Báo 

cáo quyết toán thuế, số lượng kế toán trong công ty lại không nhiều, kế toán thường để 

gần đến hạn nộp tờ khai mới lập bảng kê, lên Tờ khai thuế, lập quyết toán thuế, dẫn 

đến áp lực về thời gian, khối lượng công việc, cũng như việc kiểm tra lại tính chính xác 

của số liệu trên Tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN. 
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3.1.2.2. Về công tác kiểm tra nội bộ 

Công ty chưa xây dựng bộ phận kiểm tra nội bộ riêng nên việc kiểm tra, giám sát chủ 

yếu do kế toán tổng hợp và ban lãnh đạo thực hiện. 

Việc kiểm tra nội bộ chưa được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch cụ thể nên đôi 

lúc chưa phát hiện kịp thời các sai sót về chứng từ, hạch toán hoặc kê khai thuế. 

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế 

TNDN tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp PHATACO 

3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT, Thuế TNDN 

 Kế toán thuế GTGT là một phần hành quan trọng trong hệ thống kế toán của 

mỗi doanh nghiệp, thực hiện tốt kế toán thuế GTGT giúp cho doanh nghiệp xác định 

đúng số thuế GTGT phải nộp vào ngân sách nhà nước từ đó doanh nghiệp có kế hoạch 

chủ động nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, tránh được tình 

trạng chậm trễ trong việc tính toán thuế dẫn tới tình trạng chậm nộp thuế ảnh hưởng 

đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước, uy tín của doanh nghiệp và cả về 

mặt vật chất khi bị phat chậm nộp thuế. Việc thực hiện tổ chức công tác kế toán thuế 

một cách khoa học giúp cho kế toán doanh nghiệp dễ dàng giải trình về các số liệu 

liên quan đến thuế GTGT phải nộp trong kỳ. 

 Kế toán thuế TNDN cũng là một phần hành thuế quan trọng đối với mỗi doanh 

nghiệp, nó thể hiện việc doanh nghiệp trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh có 

hiệu quả và cũng thể hiện nghĩa vụ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với nhà nước. 

Với cơ chế thi trường mở cửa cạnh tranh đã trở thành một xu thế tất yếu, doanh nghiệp 

thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải không ngừng nỗ lực trong việc nâng cao hiệu 

quả SXKD nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Để có thể thành công trong việc lựa 

chọn đối tác kinh doanh, thực hiện tốt công tác kế toán nói chung và công tác kế toán 

thuế nói riêng góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp từ đó xác định được vị thế của doanh 

nghiệp đối với các chủ đầu tư và đối tác kinh tế. 

3.2.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN 

tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp PHATACO 

 Với những hạn chế mà em nhận thấy trong quá trình thực tập tại Công ty, sau đây 

em xin đưa ra một số phương án giải quyết nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT 

và thuế TNDN tại đơn vị: 
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➢ Với quy mô và mức độ hoạt động của công ty như hiện nay nên bổ sung thêm một 

kế toán thuế để đảm bảo công việc được thực hiện chính xác và kịp thời, tránh trường 

hợp chậm nộp tờ khai, gây ra các khoản phạt chậm nộp, gây tổn thất cho doanh 

nghiệp. Đồng thời cũng giúp tăng cường việc kiểm tra giám sát lẫn nhau, hệ thống 

kiểm soát nội bộ hoạt động tốt hơn. 

➢ Công ty nên hạn chế tối đa nghiệp vụ mua hàng hóa, NVL nhập kho nhưng không 

có hóa đơn ở các sàn thương mại và tiểu thương ở chợ. 

➢ Kế toán nên thường xuyên cập nhật và nắm bắt những thông tư, nghị định, 

để tránh việc sai sót, bị truy thu thuế, đóng thuế đúng hạn, tránh nộp chậm. 

➢ Thay vì đến thời điểm gần nộp báo cáo quý mới lập bảng kê có thể dẫn đến sai 

sót thì kế toán nên lập bảng kê nửa tháng một lần hoặc một tháng một lần tùy 

vào số lượng hóa đơn có như vậy thì công việc vào cuối quý sẽ không bị quá tải. 

 

 

 

 



 
 

 

 

MẪU ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI 

 

Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách nhiệm 

Tôi, Nguyễn Thanh Tiến, cam đoan rằng tôi đã sử dụng có trách nhiệm các công cụ Trí 

tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá trình chuẩn bị Khoá luận này. 

Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau: 

1. Khai báo sử dụng AI 

Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: ChatGPT, Gemini, 

v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không: 

• ☐ Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này. 

• ☐ Không, tôi không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào. 

2. Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên) 

• Các công cụ AI đã sử dụng:  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

• Mục đích sử dụng AI (ví dụ: tìm ý tưởng, soạn thảo, tóm tắt, chỉnh sửa):  

 ........................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 

KHOA KINH TẾ 

BỘ MÔN KẾ TOÁN 

 

                

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         

           Đà Nẵng, ngày 1 tháng 6 năm 2026 



 
 

• Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI:  

  .......................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

• Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và xác thực tất cả nội dung do AI tạo 

ra về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp. 

o ☐ Có 

3. Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật 

- Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng AI chỉ 

được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho bài làm của tôi. 

- Tôi xác nhận rằng AI không được sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao túng dữ 

liệu. 

- Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tư nào được chia sẻ với các 

công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp. 

- Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở hữu trí 

tuệ, đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp. 

- Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối với bài 

làm này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi. 

Cam kết 

- Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách nhiệm, 

bao gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có thể dẫn đến việc 

Khoá luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét thêm. 

- Bằng việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực bài 

làm của tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm. 

 

  Chữ ký:   ___________________    Ngày: _______________________________ 
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